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TÓM TẮT 
Mục tiêu: Xây dựng phương pháp xác định saponin toàn phần trong rễ đinh lăng bằng phương 

pháp đo quang. Phương pháp: sử dụng phương pháp đo độ hấp thụ tử ngoại sau khi chiết mẫu và 

làm phản ứng tạo màu Rosenthaler của saponin với thuốc thử acid perchloric và vanillin trong acid 

acetic băng cho sản phẩm màu tím hoa cà. Kết quả: Khoảng tuyến tính được xây dựng với nồng độ 

acid oleanolic trong khoảng 5-30 µg/ml với độ tuyến tính r ≈1. Phương pháp phân tích độ đúng và 

độ lặp lại  (99,775%) đều cho kết quả phù hợp với yêu cầu phân tích với giá trị RSD lần lượt là 

4,74 và 3,5%. 

Kết luận: Như vậy, phương pháp đo quang phổ UV-vis đã xây dựng  đạt yêu cầu phép định lượng 

saponin tổng  trong dược liệu đinh lăng. 

Từ khóa: định lượng, đinh lăng, saponin toàn phần, độ hấp thụ tử ngoại UV-vis 
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ABSTRACT 

Objective: To establish for content determination of total saponins in the roots of poliscias 

fruticosa. Methods:Total saponins was determined by UV-VIS spectrophotometry after extracts of 

the samplehad been coloured. Results: The methods was linear in the range of 5-30 µg/ml 

(r=0.9987), and the average recovery was 99.775%, RSD was 3.5% (n=6) and repetition rate with 

RSD= 4.74%. Conclusion:The methods is qualified for the determination of the contents of 

saponins in herbal medicine poliscias fruticosa. 
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1. Đặt vấn đề 

Ở Việt Nam, các nghiên cứu về đinh lăng 

được thực hiện nhiều vào những năm 60 - 80 

với một loạt các công trình nghiên cứu của 

Ngô Ứng Long,  Đặng Hạnh Phúc,  Đỗ Công 

Huỳnh,… với các nghiên cứu sâu về tác dụng 

bổ chung,  tác dụng tăng lực, tác dụng sinh 

thích nghi, tác dụng trên tim mạch, tiết niệu 

hệ thống máu, hệ thần kinh trung ương, hoạt 

động sinh dục và hệ thống enzym. Giai đoạn 

những năm 90 các nghiên cứu về thành phần 

hóa học ở mức độ cao hơn đã được tiến hành, 

đã xác định cấu trúc phân tử của các hoạt chất 

bằng các phương tiện thiết bị hiện đại như 

UV, IR, NMR , các nghiên cứu này đều được 

cho thấy trong đinh lăng có chứa các saponin 

triterpenoid với một genin đã được xác định 

rõ là acid oleanolic. Tuy nhiên, các tài liệu 

này chủ yếu mới chỉ đưa ra các kết quả 

nghiên cứu về tác dụng dược lý hoặc thành 

phần hóa học cấu trúc phân tử mà ít đề cập 

đến việc kiểm soát chất lượng dược liệu [1].  

Mặt khác, theo khuyến cáo của tổ chức y tế 

thế giới về nghiên cứu thuốc từ dược liệu, 

ngoài các yếu tố hiệu quả lâm sàng, nghiên 

cứu về cơ chế tác dụng, cần phải có các 

nghiên cứu về thành phần hóa học cũng như 

các phương pháp đánh giá chất lượng dược 

liệu một cách khoa học được đầy đủ. Chính vì 

vậy, chúng tôi tiến hành đề tài:  

Xây dựng quy trình định lượng Saponin toàn 

phần trong rễ  Đinh lăng (Poliscias Fruticosa) 

được thu hái tại Thái Nguyên bằng phương 

pháp đo quang. 

2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu 

Nguyên vật liệu, hóa chất và thiết bị 

Nguyên liệu: Vỏ Rễ Đinh lăng (Poliscias 

Fruticosa (L) Hamrs) 5 năm tuổi được thu hái 

tại Thái Nguyên.  

Hóa chất, dung môi: đạt độ tinh khiết phân tích 

(PA), chất chuẩn acid oleanolic của Viện kiểm 

nghiệm thuốc Trung ương  hàm lượng 98%. 

Thiết bị: Máy siêu âm Power sonic 405; máy 

cất quay Rotavapor R-220, Rotavapor R-200 

(BUCHI); tủ sấy Memmert, Binder-FD115; 

bếp điện, bếp đun cách thủy; tủ sấy chân 

không Heraeus VT6025, Châu Âu; cân kĩ 

thuật Precisa BJ 610C, cân phân tích Precisa 

262SMA-FR, cân xác định độ ẩm Precisa HA 

60; máy đo quang UV-Vis 

Spectrophotometer… 

Phương pháp nghiên cứu 

* Xây dựng quy trình định lượng acid 

oleanolic trong dược liệu đinh lăng bằng 

phương pháp đo quang 

Nhiều công trình nghiên cứu về thành phần 

hoạt chất trong đinh lăng như nghiên cứu của 

các tác giả Nguyễn Thị Ánh Tuyết [1], Võ 

Duy Huân [2] đều cho thấy trong đinh lăng có 

chứa các saponin triterpenoid với một 

sapogenin đã được xác định là acid oleanolic. 

Vì vậy, để chiết xuất acid oleanolic trong đinh 

lăng, chúng tôi tiến hành tham khảo các tài 

liệu về chiết xuất saponin và sapogenin trong 

dược liệu [2],[3], [4], [5], [6], [7]. Căn cứ vào 

các tài liệu tham khảo và quy trình thực 

nghiệm, chúng tôi tiến hành xây dựng phương 

pháp định lượng như sau: 

- Chuẩn bị thuốc thử (TT), dung dịch chuẩn, 

dung dịch thử và môi trường 

+ Chuẩn bị thuốc thử vanillin trong acid 

acetic băng 50 mg/ml: Cân 0,5 g vanillin tinh 

thể pha trong acid acetic băng vừa đủ 10 ml 

thu được thuốc thử có nồng độ 50 mg/ml. 

+ Thuốc thử: acid perchloric            

+ Môi trường: acid acetic băng 

+ Dung dịch chuẩn: lấy chính xác khoảng 5,0 

mg chất chuẩn acid oleanolic pha trong 

ethanol tuyệt đối vừa đủ 50ml thu được dung 

dịch chuẩn có nồng độ 0,1mg/ml. 

+ Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 50,0 

g bột rễ đinh lăng chiết hồi lưu với 60 ml 

tetrahydrofuran (THF) để loại chất béo, chiết 

siêu âm với dung môi ethanol 70% (tỉ lệ dung 

môi: dược liệu = 10:1), chiết 3 lần, mỗi lần 

trong 1 giờ. Lọc, gộp dịch chiết và loại dung 

môi dưới áp suất giảm thu được dịch chiết 
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đậm đặc (khoảng 7-10 ml), pha loãng gấp đôi 

với nước cất, lắc với n-butanol bão hòa nước 

(3 lần x 20 ml), để chiết chọn lọc lấy thành 

phần saponin. Thu hồi dung môi butanol đến 

cắn hoàn toàn. Cân chính xác khoảng 5,0 mg 

cắn pha trong ethanol tuyệt đối vừa đủ 10 ml 

thu được dung dịch thử có nồng độ 0,5 

mg/ml. 

- Khảo sát và tìm điều kiện đo quang 

+ Khảo sát cực đại hấp thụ quang 

+ Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng 

+ Khảo sát ảnh hưởng của thời gian phản ứng 

+ Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ thuốc thử vanillin 

+ Khảo sát ảnh hưởng của acid perchloric 

- Thẩm định và đánh giá phương pháp: Xác định 

khoảng nồng độ tuyến tính, độ lặp lại, độ đúng,  

- Ứng dụng phương pháp đã xây dựng xác định 

hàm lượng saponin trong các bộ phận dùng làm 

thuốc của đinh lăng: phân tích 5-10 mẫu 

- Phương pháp xử lý số liệu: sử dụng các 

phương pháp xử lý thống kê trong phân tích, 

phần mềm Microsoft office excel… 

Hàm lượng saponin(%) tính theo dược liệu 

khô được tính bằng công thức: 

 

Trong đó: C: nồng độ của acid oleanolic trong 

dung dịch mẫu thử (µg/ml) 

k: hệ số pha loãng; A: Hàm ẩm dược liệu(%; 

B: Hàm ẩm cao (%);  

mdl : khối lượng dược liệu dùng định lượng 

(g); mcao : khối lượng cao chiết được (g); mcân: 

khối lượng cao dùng định lượng (g) 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Khảo sát cực đại hấp thụ quang 

Hút chính xác 2 ml dung dịch chuẩn vào bình 

định mức 10ml, bốc hơi trên bếp cách thủy 

đến cắn ở 80
0
C. Thêm 0,3 ml vanillin /acid 

acetic băng (TT) và 1,0 ml acid percloric (TT) 

vào, lắc đều và đun cách thủy ở 70
0
C trong 20 

phút. Sau đó làm lạnh nhanh trong cốc nước 

đá và thêm dung dịch acid acetic băng đến 

vạch. Quét phổ trên máy đo quang trong 

khoảng bước song từ 300-800 nm. Kết quả 

thu được giá trị bước sóng cực đại là 550 nm. 

Do đó chúng tôi chọn 550 nm là bước sóng 

khảo sát. 

3.2. Khảo sát điều kiện phản ứng 

Nhằm xác định các điều kiện tối ưu cho phản 

ứng tạo màu với thuốc thử, chúng tôi khảo sát 

các yếu tố của phản ứng sau: 

3.2.1. Khảo sát nhiệt độ phản ứng 

Chuẩn bị 6 bình định mức dung tích 10ml, 

đánh số 1-6. Hút chính xác vào 5 bình mỗi 

bình 2ml dung dịch chuẩn, bình 6 là 2 ml 

ethanol  96 %,  làm khô đến cắn. Thêm vào cả 

6 bình 0,3 ml thuốc thử vanillin và 1,0 ml 

thuốc thử acid perchloric, đặt bình vào bể 

điều nhiệt với các nhiệt độ tương ứng (50
0
C, 

60
0
C, 70

0
C, 80

0
C, 90

0
C) trong 10 phút, sau đó 

làm lạnh nhanh, thêm acid acetic băng đến 

vạch và đo quang tại bước song 550 nm, bình 

6 là mẫu trắng. Kết quả được trình bày trong 

bảng 1 và hình 1. 

 
Hình 1. Đồ thị ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng 

tới mật độ quang

Bảng 1. Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng tới mật độ quang 

Nhiệt độ (
0
C) 50 60 70 80 90 

Mật độ quang (ABS) 0,402 0,468 0,813 0,815 0,819 

Nhận xét: từ kết quả trên cho thấy, ở nhiệt độ 70-90
o
C mật độ hấp thụ quang không thay đổi 

nhiều. Vì thế ở các thí nghiệm tiếp theo chúng tôi tiến hành ở 70
0
C. 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng tới mật độ quang 

Thời gian (phút) 5 10 15 20 25 30 35 

Mật độ quang (ABS) 0,379 0,450 0,601 0,885 0,883 0,883 0,885 
 

  
Hình 2. Đồ thị ảnh hưởng của thời gian phản ứng 

tới mật độ quang 
Hình 3. Đồ thị ảnh hưởng của nồng độ thuốc thử 

vanillin 

Bảng 3. Ảnh hưởng của nồng độ thuốc thử vanillin 

V vanillin (ml) 0,1 0,3 0,6 0,9 1,2 

Nồng độ vanillin (mg/ml) 0,5 1,5 3,0 4,5 6 

Độ hấp thụ quang (abs) 0,329 0,655 0,797 0,724 0,701 

3.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian phản ứng 

Chuẩn bị 8 bình định mức dung tích 10 ml, 

đánh số từ 1-8. Hút chính xác vào 7 bình (từ 

1-7) mỗi bình 2 ml dung dịch chuẩn, bình 8 là 

2 ml ethanol  96%, làm khô đến cắn, thêm cả 

vào 8 bình 0,3 ml thuốc thử vanillin và 1 ml 

thuốc thử acid perchloric, lắc đều. Cho vào bể 

điều nhiệt ở 70
o
C trong những khoảng thời 

gian nhất định (5 phút, 10 phút, 20 phút, 25 

phút, 30 phút, 35 phút), sau đó làm lạnh 

nhanh trong cốc nước đá, thêm acid acetic 

băng đến vạch, lắc đều và đo độ hấp thụ ở 

550 nm. Bình 8 là mẫu trắng. Kết quả khảo 

sát thu được như bảng 2 và hình 2. 

Nhận xét: Kết quả cho thấy sau 20 phút phản 

ứng, độ hấp thụ đạt cực đại và gần như không 

thay đổi khi tăng thời gian. Vì vậy, chúng tôi 

chọn thời gian phản ứng là 20 phút. 

3.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ thuốc 

thử vanillin/acid acetic băng 

Tiến hành: chuẩn bị 6 bình định mức dung 

tích 10ml, đánh số từ 1-6. Hút chính xác vào 

5 bình (từ 1-5), mỗi bình 2 ml dung dịch 

chuẩn, làm khô đến cắn. Thêm vào 6 bình 

lượng thuốc thử vanillin tương ứng như trong 

bảng và 1 ml  thuốc thử acid percloric, lắc 

đều. Cho các bình vào bể điều nhiệt ở nhiệt 

độ 70
o
C trong 20 phút, sau đó làm lạnh nhanh 

trong cốc nước đá, thêm acid acetic đến vạch, 

lắc đều, đem đo độ hấp thụ ở 550 nm. Bình 6 

là mẫu trắng. Kết quả như thể hiện ở bảng 3 

và hình 3. 

Nhận xét: Kết quả cho thấy khi dùng 0,6 ml 

thuốc thử vanillin /acid acetic băng (tương 

ứng với nồng độ 3mg/ml) thì mật độ quang 

đạt giá trị cực đại. Do đó, trong các thí 

nghiệm tiếp theo chọn giá trị này để tiến hành 

làm phản ứng tạo màu. 

3.2.4. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ thuốc 

thử acid perchloric 

Chuẩn bị 7 bình định mức dung tích 10 ml, 

đánh số từ 1-7. Hút chính xác vào 6 bình (từ 

1-6), mỗi bình 2 ml dung dịch chuẩn, làm khô 

đến cắn. Thêm vào cả 6 bình 0,6 ml thuốc thử 

vanillin và 1 lượng thuốc thử acid 

perchloric tương ứng như trong bảng, lắc 

đều. Cho các bình vào bể điều nhiệt ở nhiệt 

độ 70
o
C trong 20 phút, sau đó làm lạnh 

nhanh trong cốc nước đá, thêm acid acetic 

đến vạch, lắc đều và đem đo độ hấp thụ ở 

550 nm. Bình 7 là mẫu trắng. Kết quả thể 

hiện ở bảng 4 và hình 4. 
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Bảng 4. Ảnh hưởng của nồng độ thuốc thử acid perchloric 

V thuốc thử (ml) 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 

Nồng độ thuốc thử (ml/ml) 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 

Mật độ quang 0,327 0,490 0,671 0,825 0,822 0,813 
 

  
Hình 4. Đồ thị ảnh hưởng của nồng độ thuốc thử acid 

perchloric 
Hình 5. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc mật độ quang vào 

nồng độ chất chuẩn tại bước sóng 550nm 

Bảng 5. Độ hấp thụ quang của dãy dung dịch chuẩn 

Nồng độ chất chuẩn 

(µg/ml) 

5 10 15 20 25 30 

Mật độ quang (abs) 0,232 0,385 0,588 0,892 1,05 1,347 

Phương trình hồi quy 

tuyến tính 

Y= 0,0463x-0,0364 

Hệ số tương quan R
2
 = 0,9956 

Nhận xét. Thể tích acid perchloric 1,0 ml mật 

độ đo quang đạt giá trị cực đại. do đó chúng 

tôi chọn thể tích 1,0 ml acid perchloric để tiến 

hành các thí nghiệm tiếp theo. 

Kết luận: từ kết quả quá trình khảo sát chúng 

tôi đưa ra quy trình xử lý mẫu như sau: 

Nhiệt độ phản ứng: 70
o
C; thời gian phản ứng: 

20 phút; bước sóng đo quang: 550 nm; 

Nồng độ TT vanillin/acid acetic băng: 0,6 ml; 

nồng độ TT a. perchloric: 1,0 ml 

Thẩm định phương pháp phân tích 

3.3. Xác định khoảng tuyến tính 

Chuẩn bị các bình định mức dung tích 10ml 

được đánh số thứ tự. Hút chính xác vào 6 

bình định mức các thể tích dung dịch chuẩn 

lần lượt là 0,5 ml; 1,0 ml; 1,5 ml; 2,0 ml; 2,5 

ml; 3,0 ml và mẫu trắng được chuẩn bị song 

song, chỉ không chứa chất chuẩn; bôc hơi trên 

bếp cách thủy đến cắn ở 80
0
C. Cho vào lần 

lượt vào các bình này là 0,6 ml thuốc thử 

vanillin/ acid acetic băng; 1,0 ml thuốc thử 

acid perchloric rồi ủ ở 70
0
C trong 20 phút. 

Sau đó làm lạnh nhanh trong cốc nước đá và 

thêm dung dịch acid acetic băng đến vạch. 

Lắc đều, đo mật độ quang ở 550 nm. Kết quả 

được trình bày ở bảng 5. 

Từ kết quả ở bảng 5 và hình 5 cho thấy với 

nồng độ của acid oleanolic trong dung dịch đo 

quang từ 5-30 µg/ml có sự tương quan tuyến 

tính giữa độ hấp thụ quang và nồng độ acid 

oleanolic theo phương trình y= 0,0463 x-

0,0364, với hệ số tương quan R
2
 = 0,9956. 

3.4. Độ lặp lại của phương pháp 

Để xác định độ lặp lại của phương pháp, tiến 

hành với 6 thí nghiệm riêng biệt, với cùng 

điều kiện chiết (mẫu M0). 

Tiến hành: chuẩn bị bình định mức dung tích 

10 ml. Hút chính xác vào bình mức 1 ml dung 

dịch thử, bốc hơi đến cắn trong nồi cách thủy 

ở 80
o
C. Lần lượt cho vào bình này 0,6 ml 

thuốc thử vanillin/acid acetic băng, 1,0 ml 

thuốc thử acid perchloric rồi ủ ở 20
o
C trong 

20 phút. Sau đó làm lạnh nhanh trong cốc 

nước đá và thêm dung dịch acid acetic băng 

đến vạch. Lắc đều, đo độ hấp thụ quang tại 

550 nm. Mẫu trắng được chuẩn bị song song, 

chỉ không chứa dung dịch thử. Kết quả thu 

được như thể hiện ở bảng 6. 
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Bảng 6. Kết quả xác định độ lặp lại của phương pháp đo quang 

Mẫu Khối lượng 

dược liệu 

(g) 

Hàm ẩm 

dược  

liệu (%) 

Khối 

lượng 

cắn (g) 

Hàm 

ẩm cắn 

(%) 

Khối 

lượng 

cân (g) 

Mật độ 

quang 

(abs) 

Độ 

hấp 

thụ A 

Hàm lượng 

saponin trung 

bình (%) 

M1 50,0126 5,15 6,664 3,01 0,0056 0,653 0,654 3,63 

50,0126 5,15 6,664 3,01 0,0056 0,653 

50,0126 5,15 6,664 3,01 0,0056 0,655 

M2 50,0126 5,15 6,664 3,01 0,0053 0,651 0,651 3,815 

50,0126 5,15 6,664 3,01 0,0053 0,650 

50,0126 5,15 6,664 3,01 0,0053 0,653 

M3 50,0126 5,15 6,664 3,01 0,0050 0,650 0,653 4,055 

50,0126 5,15 6,664 3,01 0,0050 0,656 

50,0126 5,15 6,664 3,01 0,0050 0,655 

M4 50,0126 5,15 6,664 3,01 0,0056 0,632 0,633 3,52 

50,0126 5,15 6,664 3,01 0,0056 0,636 

50,0126 5,15 6,664 3,01 0,0056 0,633 

M5 50,0126 5,15 6,664 3,01 0,0053 0,655 0,653 3,83 

50,0126 5,15 6,664 3,01 0,0053 0,652 

50,0126 5,15 6,664 3,01 0,0053 0,652 

M6 

 

50,0126 5,15 6,664 3,01 0,0051 0,643 0,644 3,925 

50,0126 5,15 6,664 3,01 0,0051 0,645 

5 0,0126 5,15 6,664 3,01 0,0051 0,646 

RSD = 4,74% 

Bảng 7. Kết quả đánh giá độ đúng của phương pháp 

STT Khối lượng cắn 

(g) 

Lượng chuẩn thêm 

(x10
-3

g) 

Độ hấp 

thụ 

Lượng chuẩn thu hồi 

(x10
-3

g) 

Độ thu hồi 

(%) 

1 0,0056 15 1,240 14,9 99,33 

2 0,0056 15 1,243 15,03 100,17 

3 0,0056 15 1,246 15,10 100,67 

4 0,0056 15 1,213 14,26 95,06 

5 0,0056 15 1,239 14,92 99,5 

6 0,0056 15 1,205 14,05 93,67 

Hàm lượng trung bình (%) 99,775 

RSD (%)= 3,5%  

Kết quả ở bảng 6 cho thấy phương pháp có độ 

lặp lại có thể chấp nhận được thông qua RSD 

= 4,74%. 

3.5. Độ đúng 

Độ đúng được xác định bằng phương pháp 

thêm  chính xác acid oleanolic chuẩn vào mẫu 

thử đã xác định hàm lượng saponin toàn phần 

(M1) sao cho tổng nồng độ nằm trong khoảng 

tuyến tính đã khảo sát. Tiến hành chiết và 

định lượng,  từ kết quả thu được xác định độ 

thu hồi của phương pháp. Thực hiện ở một 

mức nồng độ với 6 lần lặp lại riêng biệt. Kết 

quả thu được như bảng 7. 

Nhận xét: kết quả khảo sát cho thấy phương pháp 

phân tích đã lựa chọn có tỷ lệ thu hồi cao 

99,775%, có độ đúng tốt với giá trị RSD = 3,5%. 

Ứng dụng phương pháp vừa xây dựng vào 

định lượng một số mẫu rễ Đinh lăng: Cân 

chính xác khoảng 50,0 g bột rễ đinh lăng chiết 

hồi lưu với 60 ml tetrahydrofuran (THF) để 

loại chất béo, chiết siêu âm với dung môi 

ethanol 70% (tỉ lệ dung môi: dược liệu = 

10:1), chiết 3 lần, mỗi lần trong 1 giờ. Lọc, 

gộp dịch chiết và loại dung môi dưới áp suất 

giảm thu được dịch chiết đậm đặc (khoảng 7-

10 ml), pha loãng gấp đôi với nước cất, lắc 

với n-butanol bão hòa nước (3 lần x 20 ml), 

để chiết chọn lọc lấy thành phần saponin. Thu 

hồi dung môi butanol đến cắn hoàn toàn. Cân 

chính xác khoảng 5,0 mg cắn pha trong 

ethanol tuyệt đối vừa đủ 10 ml. Hút chính xác 

1 ml dung dịch thử vào bình định mức 10 ml, 
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bốc hơi cách thủy đến cắn. Thêm 0,6 ml vanillin/acid acetic băng và 1,0 ml acid percloric vào bình, 

lắc đều và ủ ở 70
0
C trong 20 phút. Sau đó làm lạnh nhanh trong cốc nước đá và thêm acid acetic 

băng đến vạch. Dung dịch so sánh là mẫu trắng được chuẩn bị song song với dung dịch thử. Định 

lượng theo phương pháp đường chuẩn. Thu được kết quả như kết quả trình bày ở bảng 8. 

Bảng 8. Kết quả định lượng saponin toàn phần trong một số mẫu rễ đinh lăng 

Mẫu KL dược 

liệu (g) 

Hàm ẩm 

DL (%) 

KL cắn 

(g) 

Hàm ẩm 

cắn (%) 

KL cân 

(g) 

Mật độ 

quang 

HL saponin toàn 

phần (%) 

M1 50,0028 5,15 6,8260 2,83 0,0053 0,550 3,34 

M2 50,0122 6,30 6,9015 2,04 0,0049 0,653 4,385 

M3 50,0126 6,25 6,2510 2,55 0,0048 0,620 3,835 

M4 50,0123 5,55 6,0225 3,00 0,0050 0,489 2,87 

M5 50,0117 5,80 6,6830 2,88 0,0052 0,655 3,14 

M6 50,0256 5,80 5,9910 2,93 0,0050 0,432 2,35 

M7 50,0230 7,05 6,0495 2,90 0,0056 0,536 2,79 

M8 50,0311 7,00 5,0550 3,03 0,0053 0,460 1,98 

Từ kết quả bảng 8: Kết quả định lượng cho 

thấy hàm lượng saponin toàn phần trong các 

mẫu đinh lăng được thu hái tại Thái nguyên 

có sự khác biệt dao động trong khoảng từ 

1,98 đến 4,385% do vùng trồng và độ tuổi. 

4. Bàn luận 

Về phương pháp chiết xuất và tinh chế 

Qua tham  khảo các tài liệu và thực nghiệm, 

chúng tôi chọn quy trình chiết xuất và tinh 

chế đơn giản, dễ thực hiện, sử dụng dung môi 

rẻ tiền, ít độc hại, không đòi hỏi trang thiết bị 

đặc biệt, loại được nhiều tạp chất mà không 

làm hao hụt saponin . 

4.1. Về khảo sát điều kiện đo quang 

Do các saponin ít có các nối đôi, nhất là nối 

đôi liên hợp nên chỉ hấp thụ tử ngoại ở vùng 

sóng ngắn 195-210 nm. Vì vậy, để định lượng 

được saponin bằng phương pháp đo quang, 

chúng tôi tiến hành phản ứng Rosenthaler của 

saponin với thuốc thử acid perchloric và 

vanillin trong acid acetic băng cho sản phẩm 

màu tím hoa cà [6]. Các nghiên cứu về thành 

phần hóa học của Đinh lăng đã chỉ ra rằng 

phần thân rễ và lá đinh lăng có chứa nhiều 

saponin khung oleanan( hầu hết đều là 

saponin dẫn chất acid oleanolic)  [2], [4], [8], 

[9]… với hàm lượng tương đối cao nên chúng 

tôi lựa chọn acid oleanolic làm chất chuẩn 

trong định lượng saponin toàn phần bằng 

phương pháp đo quang. Chúng tôi đã tiến 

hành khảo sát cực đại hấp thụ và các điều 

kiện đo quang; quy trình đề xuất đơn giản, 

dụng cụ hóa chất rẻ tiền, dễ kiếm, ít độc hại 

và có thể áp dụng cho các mẫu có hàm lượng 

saponin thấp đồng thời dễ áp dụng trong các 

phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, quá trình tiến 

hành cần đảm bảo chính xác về thời gian và 

nhiệt độ để tránh mắc sai số. Tuy nhiên quá 

trình tiến hành ở các nhiệt độ thay đổi (thủy 

phân ở 70
0
C, sau đó làm lạnh trong nước đá 

để dừng phản ứng và tránh bay hơi dung môi 

do đó thao tác cần nhanh nhẹn và đảm bảo về 

nhiệt độ, chính vì vậy nên kết quả đo quang 

khó ổn định. 

4.2. Về thẩm định phương pháp định lượng 

Sau khi xây dựng một quy trình phân tích, để 

áp dụng quy trình vào phân tích trong thực tế 

một cách chính xác, cho kết quả tin cậy, cần 

thẩm định lại phương pháp theo quy định 

chung về phân tích định lượng. Khoảng tuyến 

tính được xây dựng với phương trình hồi quy 

có hệ số tương quan > 0,99 chứng tỏ có sự 

tương quan tuyến tính giữa khối lượng chất 

chuẩn và mật độ quang trong khoảng nồng độ 

khảo sát; độ đúng và độ lặp lại của phương 

pháp đều cho kết quả phù hợp với yêu cầu 

phân tích. 

4.3. Về ứng dụng phương pháp xây dựng 

được trong phân tích mẫu thực 

Từ kết quả định lượng 8 mẫu  rễ đinh lăng, 

chúng tôi nhận thấy có sự khác biệt về hàm 

lượng saponin toàn phần giữa các mẫu đinh 
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lăng được trồng ở các địa điểm khác nhau. Do 

mới chỉ định lượng được một số ít mẫu thu 

hái trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vì vậy chưa 

thể đưa ra kết luận chính xác mà cần phải tiến 

hành trên số lượng mẫu lớn hơn về vùng 

trồng và độ tuổi  để xác định được hàm lượng 

saponin trong đinh lăng khi được định lượng 

bằng phương pháp đo quang. 

5. Kết luận  

Từ kết quả thực nghiệm thu được, chúng tôi 

có kết luận sau: 

- Phương pháp chiết xuất và tinh chế  khá 

đơn giản với điều kiện không quá phức tạp 

nên dễ thực hiện trong điều kiện phòng thí 

nghiệm, không đòi hỏi trang thiết bị đặc 

biệt, dễ dàng triển khai áp dụng và tiết kiệm 

chi phí, thời gian.  

- Đã xây dựng và thẩm định được phương 

pháp định lượng saponin toàn phần trong rễ 

đinh lăng  Kết quả thẩm định cho thấy các chỉ 

tiêu đạt yêu cầu. 

- Đã áp dụng phương pháp để xác định hàm 

lượng saponin toàn phần trong 8 mẫu dược 

liệu rễ Đinh lăng thu hái được. 

6. Kiến nghị 

Ứng dụng phương pháp này để định lượng 

trên nhiều mẫu đinh lăng hơn nữa để có thể 

đưa ra một khoảng hàm lượng quy định nhằm 

góp phần tiêu chuẩn hóa nguyên liệu 

- Tiếp tục phát triển phương pháp này để định 

tính, định lượng đinh lăng trong một số chế 

phẩm dạng cao và dạng viên… 
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